
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT PERFECT

0109172568

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; - Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. 

4659

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ loại nhà nước cấm)

4649(Chính)

4. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

5. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

6. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

7. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Trừ tư vấn chứng khoán; Trừ Hoạt động của những nhà báo 
độc lập)

7490

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

10. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
VIỆT PERFECT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PERFECT VIET MANUFACTURING AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PERFECT VIET CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904137646
Email: thuyhientruong66@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

13. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

14. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

15. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

16. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

17. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

20. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

21. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

22. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(Trừ thiết kế kiến trúc)

7410

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

24. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

25. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

26. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320
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27. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và 
sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như:
+ Giấy ăn, giấy lau chùi,
+ Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh,
+ Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy.
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: Giấy 
vệ sinh, băng vệ sinh;
- Sản xuất giấy viết, giấy in;
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính;
- Sản xuất giấy tự copy khác;
- Sản xuất giấy nến và giấy than;
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính;
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp;
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại;
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy;
- Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm 
giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt;
- Sản xuất nhãn hiệu;
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy;
- Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy;
- Sản xuất khay đựng trứng và các sản phẩm đóng gói khác 
được đúc sẵn;
- Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải;
- Sản xuất vàng mã các loại.

1709

28. Sản xuất sản phẩm từ plastic
  

2220

29. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp;
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.

4669

30. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

31. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

32. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng miếng)

4662

33. Trồng cây chè 0127
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34. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

35. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

36. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

37. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

38. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

39. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi.
Nhóm này cũng gồm:
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;

1079

40. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

41. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

42. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

43. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

44. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

45. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

46. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

47. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn thực phẩm chức năng

4632

48. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

49. Xây dựng công trình đường sắt 4211

50. Xây dựng công trình đường bộ 4212
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15.000.000.000 VNĐ

51. Bán buôn tổng hợp 4690

52. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

53. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

54. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

55. Xây dựng nhà không để ở 4102

56. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

57. Xay xát và sản xuất bột thô
 

1061

58. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

59. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

60. Xây dựng công trình điện 4221

61. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

62. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

63. Sản xuất đường 1072

64. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

65. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

66. Xây dựng công trình công ích khác 4229

67. Sản xuất giày, dép 1520

68. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
 

4759

69. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Trừ đấu giá)

6820

70. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 

4299

71. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

72. Khai thác gỗ 0220

73. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

74. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

75. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

76. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

77. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

78. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

79. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá hàng hóa)

4610

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 VŨ THỊ 
HIÊN

số 24A, ngách 8, ngõ 
139, tổ 5, đường 
Nguyễn Ngọc Vũ, 
Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.000.000.000 13,333 030181001161

2 TRƯƠNG 
THÚY HIỀN

102/259B số 6B 
Trung Liệt, Phường 
Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

13.000.000.000 86,667 001166013463

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001166013463
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 102/259B số 6B Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P407 tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, đường Trung Yên 1, 
Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG THÚY HIỀN Nữ

25/08/1966 Kinh Việt Nam

12/12/2018 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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